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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 31/12/2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Gió mạnh, sóng lớn trên biển 
Sáng ngày 01/01/2017, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 
Dự báo: ngày và đêm 01/01/2017, khu vực Bắc Biển Đông còn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 1,0-2,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
2. Cảnh báo mưa ở Trung Bộ 
Trong 06 giờ vừa qua (tính đến 01h00’ ngày 01/01/2017), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 5-20mm. 
Dự báo: Ngày 01/01/2017 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
II. TÌNH HÌNH MƯA VÀ THỦY VĂN
1. Tình hình mưa
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 30/12 đến 19h00’ ngày 31/12, các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng tại Đà Nẵng có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Nam Đông (T.T.Huế)
	74 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	91 mm

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	102 mm
	
	Ái Ngĩa (Quảng Nam)
	70 mm

	Cẩm Lệ (Đà Nẵng)
	91 mm
	
	Giao Thủy (Quảng Nam)
	75 mm

	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	107 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	57 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	86 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	55 mm

	Tiên Phước (Quảng Nam)
	64 mm
	
	Bà Râu (Ninh Thuận)
	51 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 31/12/2016 đến 07h00’ ngày 01/01/2017, các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm; các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	67 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	25 mm

	Huế (T.T.Huế)
	28 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	43 mm

	Phú Ốc (T.T.Huế)
	32 mm
	
	An Chi (Quảng Ngãi)
	28 mm

	Kim Long (T.T.Huế)
	26 mm
	
	
	


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 28/12 đến 19h00’ ngày 31/12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận rải rác có  mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, riêng tại Đà Nẵng có nơi mưa rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 31/12/2016); các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Nam Đông (T.T.Huế)
	119 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	123 mm

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	106 mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	140 mm

	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	112 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	112 mm


2. Tình hình thủy văn: Hiện mực nước các sông khu vực Trung Bộ đang dao động ở mức thấp, chủ yếu dưới báo động 1; một số sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Bình Định ở mức BĐ1. Riêng mực nước sông Bồ tại Phú Ốc lúc 01h00’ ngày 01/01 là 168cm (trên BĐ1: 18cm).
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: 
a) Tình hình tích nước các hồ chứa: 
Hồ chứa thủy lợi các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên tích nước đạt từ 90-100% dung tích thiết kế, riêng một số hồ thuộc tỉnh Thanh Hóa còn đang ở mức thấp: Cửa Đạt 60%, Yên Mỹ 50%, Sông Mực 50%. Hiện có 30/109 hồ chứa có cửa van đang xả tràn. Một số hồ có cửa van đã hạ thấp mực nước cụ thể như sau: Tả Trạch 62%, Hồ Truồi 68%, Khe Ngang 78% (Thừa Thiên Huế), Núi Ngang 55% (Quảng Ngãi), Vạn Hội 49%, Núi Một 76% (Bình Định),...
b) Tình hình an toàn hồ chứa: Các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban thường xuyên, chủ động theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình để kịp thời xử lý, khắc phục ngay những hư hỏng, nhất là ở các hồ đang có hiện tượng hư hỏng:
+ Tỉnh Bình Định (23 hồ): Địa phương đang tiếp tục theo dõi, đặc biệt lưu ý các hồ: Trinh Vân, Hồ Cùng, Nhà Hỗ, Núi Miếu, Gia Hội, Hố Trạnh, Hóc Xiêm
+ Tỉnh Quảng Trị: 01 hồ  (hồ Triệu Thượng 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong bị sạt lở mái hạ lưu, dài 70m, sâu 0,6m, chủ đập đã xử lý tạm thời bằng cọc tre, bao tải đất,...  
2. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCH PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 07h00’ ngày 31/12, có 142 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 14 hồ xả tràn, cụ thể: 
- Khu vực Bắc Trung Bộ: 01 hồ;
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: 11 hồ; 
- Khu vực Tây Nguyên: 02 hồ.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ
- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin cảnh báo mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ, kịp thời thông tin đến các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó.
[bookmark: _GoBack]- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Ninh Thuận tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện của số 44/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN; theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ trong khu vực.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI:
Trong ngày không có thông tin về thiệt hại do thiên tai./.

	Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;
- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG





Tăng Quốc Chính



2

